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I. Tổng quan về Dự án

1. Mục tiêu và phạm vi của Dự án

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) và Bảo hiểm Tiền gửi (DIV) Việt Nam nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng chính của mình theo các chuẩn mực quốc tế phù hợp cho khu vực ngân hàng thông qua việc (a) xây dựng một hệ thống tập trung, tích hợp các quy trình nghiệp vụ và một kiến trúc công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại; và (b) tăng cường năng lực thể chế để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.

Dự án FSMIMS sẽ được triển khai theo hai phần riêng biệt trong khuôn khổ chung của Dự án. Phần dự án cho NHNN và CIC sẽ được thực hiện và quản lý bởi NHNN. DIV sẽ chịu trách nhiệm thực hiện độc lập phần dự án của mình. 

Thời gian triển khai dự án theo kế hoạch là sáu năm và ngày kết thúc dự kiến hiện là ngày 31 tháng 12 năm 2014.

2. Kết quả dự kiến của Dự án
2.1. Đối với NHNN: 

Các kết quả của Dự án sẽ được hình thành trên cơ sở việc kết hợp nâng cao năng lực và cải tiến, củng cố chức năng nghiệp vụ của NHNN với việc trang bị và ứng dụng CNTT hiện đại để nâng tốc độ và chất lượng xử lý thông tin (cập nhật, kịp thời, chính xác và tin cậy), có tác động và ảnh hưởng rộng khắp trong toàn hệ thống, từ trụ sở chính đến Văn phòng đại diện và các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc. Sự cải tiến được thể hiện trên các khía cạnh (i) tăng cường hệ thống mạng CNTT của chi nhánh NHNN; (ii) tích hợp hoạt động các chức năng lõi của NHNN; (iii) tích hợp các quy trình phân tích và báo cáo thống kê cơ bản của NHNN; (iv) tạo giao diện giữa hệ thống thanh toán và các hoạt động thị trường tiền tệ; (v) nâng cấp thiết bị máy tính cá nhân và các thiết bị ngoại vi liên quan ở Trụ sở chính NHNN và (vi) một phương pháp tích hợp về báo cáo nội bộ, quản lý tài liệu và công bố thông tin và tài liệu ra công chúng. Qua những hoạt động trên, Dự án sẽ nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý bộ máy và điều hành của Ban lãnh đạo NHNN và sự phối hợp của các đơn vị chức năng. Cụ thể: 

2.1.1. Các kết quả từ nâng cao năng lực và củng cố chức năng nghiệp vụ của NHNN:

· Đổi mới cách tiếp cận về báo cáo nội bộ và chia sẻ thông tin theo hướng giảm sự phụ thuộc vào yêu cầu truy vấn đột xuất và phê duyệt từng lần; 

· Hợp lý hoá việc phối hợp trong hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, tạo ra cơ cấu có tính gắn kết cao, bảo đảm sự đồng bộ và hiệu lực của các chính sách do NHNN đưa ra; 

· Vận dụng các thông lệ tốt nhất của khu vực nhằm xác định khung báo cáo phù hợp để có thể quản trị rủi ro, lường trước diễn biến trên thị trường ngoại hối phục vụ cho việc đưa ra các biện pháp về ngoại hối và tỷ giá hối đoái;

· Tăng cường năng lực nghiên cứu kinh tế và tiền tệ, ưu tiên phục vụ chính sách tiền tệ và ngoại hối, phát triển hệ thống ngân hàng;

· Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai chức năng thanh tra – giám sát của NHNN, với khả năng tích hợp tốt hơn trong hoạt động cấp phép, giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ, để có thể đưa ra cảnh báo sớm về những rủi ro, khủng hoảng tiềm tàng và xác định được phương án đối phó hiệu quả hơn đối với những rủi ro hoặc khủng hoảng đó;

· Hoàn thiện cơ chế báo cáo thống kê và báo cáo tài chính của NHNN đối với các TCTD và thu hẹp phạm vi thu thập thông tin ở mức thực sự cần thiết tại cấp chi nhánh của các TCTD. Tập trung khai thác thông tin đối với trụ sở chính của các TCTD nhằm tạo môi trường cho việc thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phục vụ yêu cầu thanh tra của NHNN; 

· Các nghiệp vụ ngân hàng trung ương (NHTW) sẽ được liên kết với nhau, cho phép khai thác tốt thông tin từ hệ thống thanh toán quốc gia và thanh toán tập trung để theo dõi và vận hành hiệu quả hơn các thị trường tiền tệ;

· Tổ chức lại hệ thống quản lý nguồn lực nội bộ của NHNN, củng cố hệ thống kế toán, theo dõi việc sử dụng các nguồn lực trong toàn hệ thống được cập nhật trong ngày đối với địa phương và tức thời (real time) đối với Trụ sở chính;

· Nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực của ngành Ngân hàng qua hoạt động đào tạo toàn diện và có hệ thống;

· Xây dựng và áp dụng khung kế toán và kiểm toán nội bộ rõ ràng, ngày càng tiếp cận với chuẩn mực quốc tế trong khuôn khổ pháp luật về kế toán của Việt Nam; 

· Nâng cao hiệu suất hoạt động của NHNN với sự hỗ trợ của các ứng dụng CNTT.
2.1.2. Thiết kế và Phát triển hệ thống CNTT của NHNN:

· Tăng cường mạnh mẽ hệ thống mạng CNTT tại các chi nhánh NHNN: Nâng cấp thiết bị mạng bằng việc hỗ trợ cặp đường truyền thuê bao có băng thông đủ lớn; Nâng cấp máy chủ và cơ cấu lại mạng LAN; Trang bị một bộ các thiết bị CNTT chuẩn; Thay thế một số máy tính cá nhân và thiết bị ngoại vi; 

· Tích hợp hoạt động các chức năng chính của NHNN: Tổng hợp tất cả các hoạt động của NHTW vào một ứng dụng ngân hàng lõi và áp dụng hệ thống lập Kế hoạch nguồn lực tổ chức (ERP) chuẩn, bao gồm việc lưu giữ tất cả các tài khoản thanh toán cho Hệ thống thanh toán liên ngân hàng (IBPS) mới cũng như tất cả các khoản tiền gửi dự trữ bắt buộc và xử lý tất cả các hoạt động của Sở Giao dịch hiện tại; Một hệ thống ERP tách biệt nhằm xử lý toàn bộ hoạt động quản trị việc sử dụng nguồn lực nội bộ và tài sản của hệ thống NHNN theo một khuôn khổ thống nhất; Một hệ thống phần mềm kế toán được thiết lập tại cấp chi nhánh cập nhật các bút toán hàng ngày phát sinh tự động được tạo ra từ hệ thống ERP; Ứng dụng ngân hàng lõi của NHNN được kết nối với các hệ thống giao dịch thị trường tiền tệ và hệ thống thanh toán quốc tế. Hệ thống này cần có khả năng tổng hợp, phân tích dữ liệu giao dịch và dữ liệu thị trường làm chuẩn đánh giá kết quả hoạt động đầu tư, quản lý và kiểm soát rủi ro trong các giao dịch dự trữ ngoại hối; Thiết lập hệ thống dự phòng song song (hot back-up) tại Trung tâm dự phòng Sơn Tây; 

· Tích hợp các quy trình phân tích và báo cáo thống kê cơ bản của NHNN: Một khung báo cáo tích hợp duy nhất cho tất cả các TCTD sẽ được xây dựng dựa trên một quy định thống nhất của NHNN về chế độ báo cáo thống kê theo mô hình hệ thống báo cáo thống kê tập trung; Thiết lập một kho dữ liệu tập trung, tại đó dữ liệu từ báo cáo đầu vào sẽ được nhập với dữ liệu chiết xuất từ các giao diện với các hệ thống giao dịch thị trường bên ngoài và từ hệ thống IBPS; Các công cụ truy vấn dữ liệu hiện đại sẽ được triển khai bởi nhà thầu nhằm đáp ứng nhu cầu người sử dụng hiện tại và tương lai, đồng thời cho phép các nhóm người sử dụng tiếp tục phát triển để tạo ra các báo cáo và số liệu phân tích mới;

· Tạo giao diện với hệ thống thanh toán và thị trường tiền tệ: Các giao diện này được triển khai cho phép NHNN có thể kiểm soát tức thời các hoạt động thị trường liên ngân hàng và ngoại hối;

· Nâng cấp máy tính cá nhân và các thiết bị ngoại vi liên quan ở Trụ sở chính của NHNN: Hoạt động này giúp bảo đảm rằng tất cả các đơn vị chức năng ở Trụ sở chính sẽ được trang bị để hưởng lợi từ việc tập trung hoá hệ thống dữ liệu và kế toán lõi theo đề xuất. Bổ sung thêm máy tính xách tay cho những đơn vị có nhu cầu làm việc di động, chủ yếu là Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và Vụ Kiểm toán nội bộ;

· Khung báo cáo nội bộ, quản lý tài liệu, công bố thông tin và tài liệu ra công chúng: Tất cả các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các hoạt động của NHNN do các đơn vị trong NHNN tạo ra sẽ được chuyển qua mạng nội bộ hoặc trang web của NHNN, dưới sự hướng dẫn của Văn phòng NHNN; Tất cả các dòng tài liệu sẽ được tạo lập trong nội bộ cơ quan thông qua một hệ thống quản lý tài liệu chung, hệ thống này kiểm soát tất cả quyền truy cập các tài liệu trong NHNN; Hệ thống quản lý tài liệu có một phân hệ quản lý văn bản pháp lý nhằm kiểm soát hoạt động xây dựng, ban hành và công bố các văn bản pháp lý của NHNN và cho phép truy cập tới các cơ sở dữ liệu luật liên quan tại các cơ quan quản lý nhà nước khác; Giải pháp tương tự với nhu cầu của Vụ Hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực điều phối hợp tác quốc tế, các khoản vay theo chương trình, các dự án trong hoạt động đối ngoại và nhu cầu của khối thanh tra trong việc xử lý cấp phép và các khiếu nại, tố cáo. Đối với hoạt động ấn bản và công bố chính sách của NHNN, sẽ có gói hỗ trợ kỹ thuật riêng về củng cố chức năng nghiên cứu chính sách cho NHNN; 

· Khung Thư viện Hạ tầng CNTT (ITIL): Triển khai một khung Thư viện Hạ tầng CNTT giúp NHNN xây dựng các chính sách và quy trình quản lý việc phát triển, vận hành toàn bộ hệ thống hạ tầng công nghệ. 
2.2. Đối với CIC
2.2.1. Hoạt động tăng cường, củng cố chức năng: 

Mục tiêu là đem lại sự hiểu biết tốt hơn về các thông lệ quốc tế và nhu cầu của khách hàng cùng với việc phát triển sản phẩm mới, cụ thể: Mở rộng phạm vi thông tin vay nợ hiện tại của doanh nghiệp; Phát triển một cơ sở dữ liệu về các khoản vay giá trị cao của cá nhân vì có thể thông tin này là khoản nợ của chủ các doanh nghiệp; Các báo cáo đầu ra mới cho các chức năng chính sách của NHNN và các chi nhánh, bao gồm nợ ngân hàng của doanh nghiệp ở cấp trung ương/tỉnh, thành phố và theo ngành nghề; Các báo cáo đầu ra mới cho các chức năng thanh tra của NHNN bao gồm việc tích hợp thông tin rủi ro tín dụng từ nhiều nhà cung cấp; Cung cấp cho CIC thêm sản phẩm xếp hạng người đi vay.

2.2.2. Hạ tầng CNTT cho CIC sẽ là: 

Dữ liệu hiện tại và dữ liệu mới sẽ được lưu trữ tại một kho dữ liệu tập trung của CIC; Các sản phẩm hiện tại được cải tiến cũng như các sản phẩm mới sẽ sử dụng các công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu hiện đại; Việc tiếp tục phát triển các hệ thống sản phẩm mới sẽ sử dụng các công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu nói trên; Thiết lập hệ thống dự phòng và bảo mật đối với cả kho dữ liệu và các nhóm người sử dụng liên quan kho dữ liệu đó; Thay mới hệ thống an ninh CNTT nhằm bảo vệ kho dữ liệu và các nhóm người sử dụng; Xây dựng nền tảng CNTT cho chi nhánh mới ở Thành phố Hồ Chí Minh. 
2.3. Đối với DIV
2.3.1. Hoạt động tăng cường chức năng chính sẽ cung cấp cho DIV: 

Các nguyên tắc hoạt động tuân theo thông lệ quốc tế tốt nhất và áp dụng phương thức bảo hiểm tiền gửi trên cơ sở giảm thiểu rủi ro; năng lực xác định và hỗ trợ các hoạt động can thiệp đối với các tổ chức tài chính có vấn đề với mức chi phí thấp nhất xét về dài hạn; triển khai mô hình tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm; mô tả rõ ràng các chức năng của tổ chức mới; điều chỉnh các bản mô tả công việc và xác định nhu cầu đào tạo cho tất cả cán bộ của DIV. 

2.3.2. Hạ tầng CNTT của DIV sẽ bao gồm: 

Triển khai một hệ thống đánh giá rủi ro bảo hiểm hiện đại và một hệ thống cảnh báo sớm; lưu trữ dữ liệu cho hệ thống trên một kho dữ liệu thống nhất, có dự phòng bằng hệ thống phục hồi sau thảm họa từ xa và được bảo vệ bởi các hệ thống an ninh CNTT mới; hệ thống đánh giá rủi ro sẽ sử dụng các công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu hiện đại, các công cụ này sau đó có thể được cán bộ của DIV tiếp quản để người sử dụng tự phát triển sản phẩm trong tương lai; xếp hạng rủi ro có được từ hệ thống đánh giá rủi ro tích hợp với mô đun tính phí thuộc hệ thống ERP Bảo hiểm Tích hợp trong nội bộ DIV; hệ thống ERP Bảo hiểm Tích hợp với một ứng dụng ngân hàng lõi sẽ lưu trữ các dữ liệu cần thiết để hỗ trợ quy trình xử lý các tổ chức gặp khó khăn; triển khai một hệ thống báo cáo nội bộ và quản lý tài liệu với quy mô phù hợp nhu cầu.

II. Kế hoạch tổng thể và tổ chức thực hiện Dự án
1. Kế hoạch tổng thể: 
Kế hoạch tổng thể được trình bày trong Bảng 1 dưới đây.
Bảng 1 - BẢNG KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ HIỆN ĐẠI HÓA NGÂN HÀNG (DỰ ÁN FSMIMS)
	Nội dung công việc
	Thời gian bắt đầu* (ngày/tháng/năm)
	Thời gian kết thúc (ngày/tháng/năm)
	Vốn phân bổ (USD)
	Nguồn vốn
	Phương pháp mua sắm

	1. Xây dựng các văn bản quản lý dự án
	01/04/2009
	Tháng 4/2010
	
	
	

	2. Hoàn thành các điều kiện hiệu lực khoản tín dụng của Dự án
	21/04/2009
	20/07/2009
	
	
	

	I. HỢP PHẦN NHNN
	
	
	
	
	

	1. Củng cố chức năng, sắp xếp và cải tiến quy trình nghiệp vụ của NHNN
	
	
	
	
	

	1.1. Củng cố chức năng, sắp xếp và cải tiến quy trình nghiệp vụ của NHNN (Gói thầu ST1)
	
	
	5.160.000
	IDA, PHRD
	Lựa chọn tư vấn dựa trên chất lượng và giá (QCBS)

	1.1.1. Đấu thầu tuyển chọn tư vấn ST1
	Tháng 07/2009
	Tháng 07/2010
	
	
	

	1.1.2. Triển khai ST1
	Tháng 07/2010
	Tháng 06/2014
	
	
	

	1.2. Nhóm chuyên gia quốc tế đảm bảo chất lượng 
(Gói thầu ST2)
	
	
	145.000
	IDA
	Tuyển chọn tư vấn cá nhân

(IC)

	1.2.1. Đấu thầu tuyển chọn tư vấn ST2
	Tháng 06/2012
	Tháng 11/2012
	
	
	

	1.2.2. Triển khai ST2
	Tháng 12/2012
	Tháng 06/2014
	
	
	

	1.3. Khảo sát nước ngoài
	Tháng 03/2010
	Tháng 12/2013
	205.000
	IDA
	

	2. Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (ICT flatform)
	
	
	
	
	

	2.1. Mua sắm thiết bị nhỏ cho NHNN và CIC (phần cứng, truyền thông, máy tính cá nhân, các máy chủ nhỏ) (Gói thầu SG1)
	
	
	17.491.765
	IDA (85%)

đối ứng (15%)
	Đấu thầu cạnh tranh quốc tế 1 giai đoạn

(ICB)

	2.1.1. Đấu thầu mua sắm SG1
	Tháng 08/2010
	Tháng 02/2011
	
	
	

	2.1.2. Triển khai SG1
	Tháng 02/2011
	Tháng 06/2012
	
	
	

	2.2. Tích hợp hệ thống NHNN (Gói thầu SG2 chung cho cả 03 Hợp phần NHNN, CIC và DIV)
	
	
	3.032.941
	IDA (85%)

đối ứng (15%)
	Đấu thầu cạnh tranh quốc tế 1 giai đoạn

(ICB)

	2.2.1. Đấu thầu mua sắm SG2
	Tháng 12/2011
	Tháng 06/2012
	
	
	

	2.2.2. Triển khai SG2 
	Tháng 06/2012
	Tháng 06/2014
	
	
	

	2.3. Kế toán NHNN và quản lý nguồn (ứng dụng kế toán lõi, ERP, module quản lý văn bản, các chuẩn IT, máy chủ chính) (Gói thầu SG3)
	
	
	12.762.352
	IDA (85%)

đối ứng (15%)
	Đấu thầu cạnh tranh quốc tế 2 giai đoạn

(ICB)

	2.3.1. Đấu thầu mua sắm SG3
	Tháng 12/2011
	Tháng 06/2012
	
	
	

	2.3.2. Triển khai SG3
	Tháng 06/2012
	Tháng 06/2014
	
	
	

	2.4. Quản lý dữ liệu NHNN (kho lưu trữ dữ liệu lõi và các ứng dụng liên quan) (Gói thầu SG4)
	
	
	4.774.117
	IDA (85%)

đối ứng (15%)
	Đấu thầu cạnh tranh quốc tế 2 giai đoạn (ICB)

	2.4.1. Đấu thầu mua sắm SG4
	Tháng 12/2011
	Tháng 06/2012
	
	
	

	2.4.2. Triển khai SG4
	Tháng 06/2012
	Tháng 06/2014
	
	
	

	2.5. Xác nhận chất lượng của bên thứ ba độc lập với NHNN (Gói thầu ST3)
	
	
	165.000
	IDA
	Lựa chọn dựa trên chất lượng và giá

(QCBS)

	2.5.1. Đấu thầu tuyển chọn tư vấn ST3
	Tháng 12/2011
	Tháng 12/2012
	
	
	

	2.5.2. Triển khai ST3
	Tháng 12/2012
	Tháng 06/2014
	
	
	

	3. Hỗ trợ Ban Quản lý Dự án (PMU)
	
	
	
	
	

	3.1. Thiết bị văn phòng cho PMU (Gói thầu SG5.1 và SG5.2)
	
	
	
	
	Chào hàng cạnh tranh (Shopping)

	3.1.1. Đấu thầu mua sắm SG5.1
	Tháng 02/2010
	Tháng 03/2010
	35.294
	IDA (85%)

đối ứng (15%)
	

	3.1.2. Triển khai SG5.1
	Tháng 03/2010
	Tháng 04/2010
	
	
	

	3.1.3. Đấu thầu mua sắm SG5.2
	Tháng 06/2011
	Tháng 06/2011
	31.765
	IDA (85%)

đối ứng (15%)
	

	3.1.4. Triển khai SG5.2
	Tháng 07/2011
	Tháng 12/2011
	
	
	

	3.2. Xe ô-tô cho PMU (Gói thầu SG6)
	
	
	56.470
	IDA (85%)

đối ứng (15%)
	Chào hàng cạnh tranh (Shopping)

	3.2.1. Đấu thầu mua sắm SG6
	Tháng 01/2010
	Tháng 06/2010
	
	
	

	3.2.2. Triển khai SG6
	Tháng 06/2010
	Tháng 09/2010
	
	
	

	3.3. Phần mềm kế toán cho PMU (nâng cấp) 
(Gói thầu SG7)
	Tháng 3/2009
	Tháng 6/2009
	5.900
	IDA, đối ứng
	

	3.4. Chuyên gia tư vấn hỗ trợ PMU về đấu thầu, mua sắm (Gói thầu ST5)
	
	
	132.000
	IDA
	Tuyển chọn tư vấn cá nhân

(IC)

	3.4.1. Đấu thầu tuyển chọn tư vấn ST5
	Tháng 06/2010
	Tháng 08/2010
	
	
	

	3.4.2. Triển khai ST5
	Tháng 08/2010
	Tháng 12/2013
	
	
	

	3.5. Kiểm toán dự án (Gói thầu ST6)
	
	
	165.000
	IDA
	Lựa chọn dựa trên giá thấp, 2 túi hồ sơ
(LCS)

	3.5.1. Đấu thầu tuyển chọn công ty kiểm toán ST6
	Tháng 11/2010
	Tháng 01/2011
	
	
	

	3.5.2. Triển khai ST6
	Tháng 02/2011
	Tháng 03/2015
	
	
	

	3.6. Hỗ trợ PMU (Gói thầu ST4) thông qua tư vấn cá nhân
	Tháng 01/2009
	Tháng 06/2014
	165.000
	IDA
	Tuyển chọn tư vấn cá nhân

(IC)

	3.7. Đào tạo, khảo sát, họp đánh giá triển khai Dự án
	
	
	198.000
	IDA
	

	3.7.1. Họp đánh giá giữa kỳ, tổng kết Dự án, biên, phiên dịch
	Tháng 06/2011
	Tháng 01/2015
	
	
	

	3.7.2. Đào tạo
	Tháng 01/2009
	Tháng 06/2014
	
	
	

	3.7.3. Khảo sát
	Tháng 03/2009
	Tháng 12/2013
	
	
	

	3.8. Chi phí hoạt động gia tăng
	Tháng 12/2009
	Tháng 12/2014
	66.000
	IDA
	

	II.  HỢP PHẦN CIC
	
	
	
	
	

	1. Tăng cường năng lực CIC
	
	
	
	
	

	1.1. Tăng cường năng lực (trong phạm vi gói ST1)
	Tháng 07/2010
	Tháng 06/2014
	
	
	

	1.2. Đào tạo chuyên môn và công nghệ thông tin (trong phạm vi ST1)
	Tháng 07/2010
	Tháng 06/2014
	
	
	

	1.3. Đào tạo, khảo sát
	Tháng 07/2010
	Tháng 06/2014
	48.000
	IDA
	

	2. Xây dựng hệ thống ICT
	
	
	
	
	

	2.1. Thiết kế, mua sắm, triển khai (trong phạm vi triển khai các gói thầu ST1, SG1 và SG2)
	Tháng 07/2010
	Tháng 06/2014
	
	
	

	2.2. Kiểm tra xác nhận độc lập của bên thứ ba (trong phạm vi gói thầu ST3)
	Tháng 12/2012
	Tháng 06/2014
	
	
	

	2.3. Các ứng dụng quản lý dữ liệu CIC (các máy chủ chính, kho dữ liệu lõi, ứng dụng liên quan (Gói thầu CG1)
	
	
	8.797.647
	IDA (85%)

đối ứng (15%)
	Đấu thầu cạnh tranh quốc tế 2 giai đoạn

(ICB)

	2.3.1. Đấu thầu mua sắm CG1
	Tháng 12/2010
	Tháng 06/2011
	
	
	

	2.3.2. Triển khai CG1
	Tháng 06/2011
	Tháng 06/2014
	
	
	

	III.  HỢP PHẦN DIV
	
	
	
	
	

	1. Tăng cường năng lực DIV
	
	
	
	
	

	1.1. Tăng cường chức năng và quy trình nghiệp vụ của DIV (Gói thầu DT1)
	
	
	820.000
	IDA
	Lựa chọn dựa trên chất lượng và giá

(QCBS)

	1.1.1. Đấu thầu tuyển chọn tư vấn DT1
	Tháng 05/2010
	Tháng 07/2010
	
	
	

	1.1.2. Triển khai DT1
	Tháng 07/2010
	Tháng 06/2014
	
	
	

	1.2. Đào tạo, khảo sát
	Tháng 07/2010
	Tháng 12/2014
	48.000
	IDA
	

	2. Xây dựng hệ thống ICT 
	
	
	
	
	Đấu thầu cạnh tranh quốc tế 2 giai đoạn (ICB)

	Các ứng dụng quản lý dữ liệu và tài nguyên cho DIV (các máy chủ chính, kho lưu trữ dữ liệu, các ứng dụng liên quan, ERP) (Gói thầu DG1)
	
	
	15.656.470
	IDA (85%)

đối ứng (15%)
	

	2.1. Đấu thầu mua sắm DG1
	Tháng 12/2010
	Tháng 06/2011
	
	
	

	2.2. Triển khai DG1
	Tháng 06/2011
	Tháng 06/2014
	
	
	

	3. Quản lý dự án
	
	
	
	
	

	3.1. Đào tạo, khảo sát
	Tháng 12/2009
	Tháng 06/2014
	11.000
	IDA
	

	3.2. Chi phí hoạt động gia tăng
	Tháng 12/2009
	Tháng 12/2014
	22.000
	IDA
	


Ghi chú:

* Thời gian bắt đầu đối với các gói thầu tuyển chọn tư vấn và mua sắm hàng hóa là mốc thời gian dự kiến nhận được đề xuất dự thầu của nhà thầu. Công tác chuẩn bị Hồ sơ mời thầu, trình duyệt và phát hành Hồ sơ mời thầu sẽ được thực hiện từ trước.
* Phần vốn đối ứng 11,00 triệu đô la Mỹ trong khuôn khổ Dự án FSMIMS đã được Bộ Tài chính nhất trí (tại công văn số 17236/BTC-QLN ngày 9/12/2009) dành để chi 15% các hạng mục hàng hóa và các khoản chi cho Dự án theo qui định tại Điểm 2, Điều 26 Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.
Bảng 2 - Phân bổ vốn ODA của Dự án theo các hạng mục:

Đơn vị: triệu USD
	Hạng mục giải ngân
	Dịch vụ tư vấn
	Hàng hoá
	Đào tạo/Khảo sát và Tập huấn
	Các chi phí gia tăng
	Tổng cộng

	Hợp phần SBV.1
	3,900
	
	0,205
	
	4,105

	Hợp phần SBV.2
	1,040
	30,747
	
	
	31,787

	Hợp phần SBV.3
	0,462
	0,110
	0,198
	0,066
	0,836

	Hợp phần CIC.1
	0,395
	
	0,048
	
	0,443

	Hợp phần CIC.2
	0,120
	8,705
	
	
	8,825

	Hợp phần DIV.1
	0,563
	
	0,048
	
	0,611

	Hợp phần DIV.2
	0,264
	13,926
	
	
	14,190

	Hợp phần DIV.3
	
	
	0,011
	0,022
	0,033

	Tổng cộng
	6,744
	53,488
	0,510
	0,088
	60,830


Bảng 3 - Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư của Dự án theo năm:
Đơn vị: USD
	Vốn đầu tư
	Vốn giải ngân theo năm
	Tổng

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	Vốn PHRD
	
	207.500
	622.500
	
	
	
	830.000

	Vốn vay IDA
	27.561
	1,818.490
	14,760.000
	19,896.000
	16,526.000
	6,971.949
	60,000.000

	Vốn đối ứng
	
	197.950
	2,800.000
	3,600.000
	3,000.000
	1,402.050
	11,000.000

	Tổng cộng:
	27.567
	2,223.940
	18,182.500
	23,496.000
	19,526.000
	8,373.999
	71,830.000


Thời gian thực hiện dự án là 6 năm, năm đầu giải ngân không đáng kể do hoàn tất các thủ tục điều kiện hiệu lực, đấu thầu lựa chọn tư vấn v.v.... Giải ngân chủ yếu sẽ bắt đầu từ năm thứ hai của Dự án, tăng dần kể từ năm thứ ba và thứ tư, giảm dần từ năm thứ năm và kết thúc vào năm thứ sáu.
2. Tổ chức quản lý Dự án

[image: image2.emf] 


III. Phương pháp đánh giá hiệu quả Dự án
Một khuôn khổ đánh giá kết quả Dự án đã được đề cập tới trong Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án FSMIMS và được tham vấn bởi NHTG. Theo đó kết quả của Dự án sẽ được đánh giá theo hai cấp độ.
1. Cấp độ đánh giá dựa trên các mục tiêu phát triển của Dự án đã được xác định.
Đối với NHNN: Các chức năng chủ chốt được tăng cường, thể hiện ở các kết quả sau
· Độ tin cậy, tính kịp thời của thông tin về tiền tệ/tài chính được cải thiện phù hợp với thông lệ quốc tế trong việc phổ biến dữ liệu thông tin, đáp ứng đúng yêu cầu báo cáo của IMF.
· Chất lượng đánh giá rủi ro và tính kịp thời của các báo cáo giám sát từ xa (của một số ngân hàng lựa chọn) được nâng cao, từng bước tuân thủ các Nguyên tắc cơ bản của Uỷ ban Basel về Giám sát ngân hàng hữu hiệu.

· Các báo cáo tài chính của NHNN và các phụ lục giải trình kèm theo được xây dựng và tổng hợp phù hợp với các quy định chuẩn của kế toán quốc tế (ISA) và chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), và gửi đúng hạn quy định.

Đối với CIC: Các hoạt động nghiệp vụ chủ chốt được củng cố thể hiện ở các kết quả cụ thể: phạm vi bao quát, độ tin cậy và tính kịp thời của các sản phẩm được cải thiện; một báo cáo thống kê mới về xu hướng, mô hình và chất lượng tăng trưởng tín dụng được thực hiện theo khuyến nghị của các chuyên gia quốc tế trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường năng lực mà NHTG đã tài trợ trước đây và trong khuôn khổ FSMIMS.
Đối với DIV: Năng lực quản trị rủi ro được tăng cường, thể hiện ở các kết quả cụ thể: mức độ bao quát và tính kịp thời của các báo cáo đánh giá rủi ro cũng như các tác động của chúng được cải thiện phù hợp với các khuyến nghị của Nhóm công tác quốc tế về Bảo hiểm tiền gửi thuộc Diễn đàn Ổn định Tài chính.
2. Cấp độ đánh giá chi tiết dựa trên các kết quả trung gian cần đạt được để phục vụ cho công tác theo dõi, giám sát tiến trình thực hiện Dự án. 
Tiến độ dự án sẽ được giám sát thông qua cơ chế theo dõi và chế độ báo cáo dựa trên một tập các chỉ tiêu kết quả cần đo lường đối với từng nhóm hoạt động chính của Dự án. Chi tiết về bộ tiêu chí đánh giá được nêu trong Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án.

Trong quá trình thực hiện Dự án, PMU sẽ có trách nhiệm xây dựng và gửi báo cáo (báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo giữa kỳ, báo cáo kết thúc và báo cáo các thay đổi nếu có) tới Ban Lãnh đạo NHNN cũng như các cơ quan liên quan theo quy định hiện hành của Việt Nam. Ngoài ra PMU cũng sẽ phải cung cấp các báo cáo này cho NHTG theo thời gian và tần suất nêu trong Hiệp định Tài trợ./.
Hợp phần DIV.3
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Hợp phần CIC.2





Hợp phần CIC.1





Hợp phần SBV.3
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Kế toán





i: Vụ Chính sách Tiền tệ





ii: Sở Giao dịch





D





C





B





A





Hợp phần SBV.1





Ban Triển khai Dự án thuộc DIV (PIU)





Bộ phận quản lý chuyên môn - kỹ thuật của CIC





Các Tổ quản lý chuyên môn - kỹ thuật của NHNN (*)





Ban Quản lý Dự án


(PMU)





Phó Thống đốc 


NHNN





i: Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ








Ghi chú:


� Thể hiện trách nhiệm báo cáo trực tiếp về các vấn đề chính sách/thể chế quan trọng (cho Ban Lãnh đạo NHNN) và các vấn đề về quản lý dự án (cho PMU).


 Thể hiện mối liên quan giữa các nhóm triển khai/các đơn vị triển khai dự án.


� Thể hiện quan hệ phối hợp giữa các đơn vị để đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình triển khai Dự án.


(*) được thành lập theo quyết định số 2388/QĐ-NHNN ngày 19/10/2009 và hoạt động theo qui định tại Quyết định số 272/QĐ-NHNN ngày 5/2/2010.





Ban Lãnh đạo NHNN





ii: Cơ quan Thanh tra, giám sát NH NHNN





Ban FSMIMS
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